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Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Công dân được thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện cho nhân dân ở Trung ương và địa phương do mình bầu ra, bằng quyền nào dưới đây?
A. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.    B. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.
C. Các quyền tự do của công dân.                                 D. Quyên tự do ngôn luận của công dân.
Câu 2: Công dân được góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước thông qua
A. quyền tự do kinh doanh.                                            B. quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
C. quyền tham gia lao động công ích.                            D. việc tham gia các hoạt động xã hội.
Câu 3: Ý kiến nào dưới đây sai với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của Viện Kiểm sát.
B. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của thủ trưởng cơ quan điều tra.
C. Công an được khám nhà khi có quyết định của Tòa án nhân dân.
D. Nhân viên được khám nhà đồng nghiệp khi có lệnh của lãnh đạo cơ quan.
Câu 4: Việc học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được phát sách giáo khoa và miễn, giảm học phí nhằm đảm bảo
A. quyền bình đẳng về điều kiện học tập.	       B. quyền học tập không bị hạn chế.
C. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.	       D. quyền được phát triển.
Câu 5: Ông T quyết định cho H đang học lớp 5 nghỉ	 học để giúp việc gia đình.Việc làm của ông T đã xâm phạm
A. quyền học tập của trẻ em.                                          B. quyền được phát triển của trẻ em.
C. quyền tự do của trẻ em.                                              D. quyền được phát triển năng khiếu của trẻ em.
Câu 6: Nội dung nào sau đây thuộc quyền sáng tạo của công dân?
A. Công dân được quyền sáng tạo các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.
B. Công dân được học tập, tìm hiểu công trình khoa học.
C. Công dân được quyền phát triển tài năng của mình,
D. Công dân được quyền thưởng thức, các tác phẩm văn học, nghệ thuật.
Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nhà nước ta ngày nay là của tất cả người lao động. Đã là người làm chủ nhà nước thì phải chăm lo việc nước như chăm lo việc nhà.” theo em quyền làm chủ đó được thể hiện qua những quyền nào:
A. quyền được tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền được biểu quyết và thảo luận.
B. quyền bầu cử và ứng cử, tham gia quản lí nhà nước và xã hội, khiếu nại và tố cáo.
C. quyền được bầu cử ứng cử và quyền được tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. quyền được nhà nước bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự.
Câu 8: Trong xu thế toàn cầu hóa và quốc tế hóa hiện nay, mỗi quốc gia nên chọn con đường phát triển đất nước theo hướng nào?
A. Năng động                   B. Sáng tạo                   C. Bền vững	                   D.Liên tục
Câu 9: Những người được tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là
A. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi không vi phạm pháp luật
B. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri.
C. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên không vi phạm pháp luật.
D. Mọi công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật.
Câu 10: Công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực tín nhiệm với cử tri đều có thể
A. tham gia bầu cử Quốc hội.                                      B. được tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
C. tự ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.    D. tự giới thiệu người ứng cử vào Quốc hội.
Câu 11: Cho rằng ông X là thủ phạm sát hại chị H, hai công an huyện T đã lập tức bắt giam ông X. Việc làm của công huyện T đã xâm phạm
A. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
B. quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân.
C. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
D. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 12: Pháp luật quy định quyền học tập của công dân là nhằm
A. đáp ứng và bảo đảm nhu cầu học tập của mỗi người.
B. tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của công dân.
C. giáo dục, bồi dưỡng phát triển tài năng của công dân.
D. giáo dục và tuyển chọn nhân tài cho đất nước.
Câu 13: Ý kiến nào dưới đây sai với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Công an được khám nhà khi có quyết định của Tòa án nhân dân.
B. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của Viện Kiểm sát.
C. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của thủ trưởng cơ quan điều tra.
D. Nhân viên được khám nhà đồng nghiệp khi có lệnh cửa lãnh đạo cơ quan.
Câu 14: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân?
A. Phê bình người khác trước tập thể .	             B. Ngăn người khác phát biểu ý kiến trong cuộc họp.
C. Chê bai người khác.			             D. Lăng mạ, chửi bới người khác.
Câu 15: Việc nhờ người khác bỏ phiếu hộ vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
A. Quyền bầu cử của công dân.                                                      B. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân.        D. Quyền ứng cử của công dân.
Câu 16: Khẳng định: Công dân có quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học thuộc
A. ý nghĩa quyền sáng tạo.	B. khái niệm quyền sáng tạo.
C. biểu hiện quyền sáng tạo.	D. nội dung quyền sáng tạo.
Câu 17: Ý kiến nào sau đây là sai về quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Công dân được viết bài, gửi đăng báo để ủng hộ cái đúng, cái tốt, phê phán cái sai, cái xấu trong xã hội.
B. Công dân được tự do phát biểu ở bất cứ nơi nào, về bất cứ vấn đề gì mà mình muốn.
C. Công dân được trực tiếp phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học, nơi cư trú trong cuộc họp.
D. Công dân được đóng góp ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội trong các buổi tiếp xúc với cử tri ở cơ sở.
Câu 18: Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?
A. Công an vàọ khám nhà khi có lệnh của Tòa án.
B. Chủ cho thuê phòng phá khóa vào chữa cháy khi ngườỉ thuê không có mặt
C. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ.
D. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhân không có nhà.
Câu 19: Việc mở các trường chuyên cấp Trung học phổ thông ở các tỉnh và một số trường đại học nhằm
A. đảm bảo bình đẳng trong giáo dục.	B. thực hiện đổi mới giáo dục.
C. đa dạng các loại hình trường học.	D. bồi dưỡng để phát triển tài năng.
Câu 20: Nội dung nào sau đây không phải nội dung của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội?
A. Giải quyết việc làm.                                           B. Xóa đói giảm nghèo.
C. Kiềm chế sự gia tăng dân số.                             D. phá hoại  các di tích lịch sử.
Câu 21: Để phát triển bền vững đất nước, những vấn đề nào cần được ưu tiên giải quyết?
    A.Kinh tế, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh
    B. Kinh tế, việc làm, bình đẳng giới và xã hội
    C.Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh
    D.Kinh tế, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh
Câu 22: Khẳng định: Công dân được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng thuộc quyền nào dưới đây?
A. Quyền sáng tạo.	B. Quyền được phát triển.
C. Quyền học tập.	D. Quyền bình đẳng.
Câu 23: Để thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi hỏi mỗi người phải
A. tôn trọng chỗ ở của người khác	B. tôn trọng bí mật của người khác.
C. tôn trọng danh dự của người khác.	D. tôn trọng nhân phẩm của người khác.
Câu 24: Bài thơ do học sinh sáng tác được đăng báo thuộc quyền nào sau đây của công dân?
A. Quyền được phát triển.	B. Quyền phát minh sáng chế.
C. Quyền tác giả.	D. Quyền sơ hữu công nghiệp.
Câu 25: Ý kiến nào sau đây đúng với quyền được phát triển của công dân?
A. Công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.
B. Trong mọi hoàn cảnh, công dân phải được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.
C. Trong mọi hoàn cảnh, công dân phải được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ.
D. Tất cả công dân phải được tự do trong mọi hoàn cảnh để phát triển.
Câu 26: Ý kiến nào sau đây không đúng với quyền được phát triển của công dân?
A. Công dân được hưởng đời sống vật chất phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.
B. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
C. Công dân được hưởng đời sống tinh thần phù hợp với điều	 kiện kinh tế của đất nước.
D. Trong mọi hoàn cảnh, công dân phải được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.
Câu 27: Hành vi nào đưới đây không xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?
A. Công an khám nhà tội phạm khi có lệnh của Viện Kiếm sát.
B. Khám nhà người khác vì nghi ngờ người đó trộm đồ của mình.
C. Sang nhà hàng xóm để kiểm tra đường dây điện khi không có ai ở nhà.
D. Tự ý vào phòng người khác khi họ đi vắng..
Câu 28: Quyền được phát triển của công dân thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. công dân được hưởng đờỉ sống đầy đủ nhất theo mong muốn của mình.
B. công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
C. tất cả công dân đều được bồi dưỡng để phát triến tài năng.
D. công dân có quyền học tập, học suốt đời để phát triển khả năng của mình.
Câu 29: Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Thủ trưởng cơ quan được quyền khám nhà của nhân viên.
B. Ai cũng được khám nhà người khác nếu có chứng cứ người đó phạm tội.
C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền khám nhà người phạm tội.
D. Công an được vào khám nhà của công dân khi có lệnh của Tòa án.
Câu 30: Quyền sáng tạo của công dân bao gồm
A. quyền phát triển cá nhân, quyền tác giả, quyền sở hữu.
B. các quyền tác giả, sở hữu công nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ.
C. quyền tự do sáng tác, quyền phát triển cá nhân.
D. quyền tìm hiểu khoa học, quyền sở hữu, khám phá cái mới.
Câu 31: Để giải quyết việc làm cho nhân dân.  Nhà nước có những chính sách  gì ?
A. Tạo ra nhiều việc làm mới.                               B. Ổn định cuộc sống.
C. Xóa đói, giảm nghèo.                                        D.Tăng thu nhập.
Câu 32: Công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ để phát triển, phù hợp với
A. điều kiện kinh tế của đất nước.                           B. điều kiện văn hóa, xã hội của đất nước.
C. điều kiện của cá nhân.                                         D. điều kiện giáo dục, y tế của đất nước.
Câu 33: Ý kiến nào sau đây là đúng với quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Tự do ngôn luận là việc công dân được phát biểu ở bất cứ nơi đâu mà mình muốn.
B. Tự do ngôn luận là việc công dân được tự do tuyệt đối trong việc phát biểu ý kiến.
C. Tự do ngôn luận không phải là vô hạn mà đựợc hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.
D. Tự do ngôn luận là việc công dân được tùy ý gặp bất cứ ai để phỏng vấn.
Câu 34: Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền đựợc pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân?
A. Đặt biệt danh xấu làm bạn tổn thương.	B. Nhiều lần chê bai bạn
C. Phê bình bạn trước tập thể.	D. Nhiều lần trêu chọc bạn.
Câu 35: Mỗi công dân được góp phần hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước thông qua quyền nào dưới đây?
A. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.       B. Quyền tự do của công dân.
C. Quyền bình đẳng của công dân.                                   D. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.
Câu 36: Công dân được sống trong môi trường xã hội tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa; được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng là thể hiện:
    A. quyền học tập của công dân.                                B. quyền sáng tạo của công dân.
    C. quyền phát triển của công dân.                             D. quyền tự do của công dân.
Câu 37: Quyền tự do cơ bản nào là cơ sở, điều kiện để công dân chủ động và tích cực tham gia vào công việc của Nhà nước và xã hội?
    A. Quyền bí mật điện thoại, điện tín                          B. Quyền tự do ngôn luận
    C. Quyền tự do cư trú                                                 D. Quyền tự do lập hội
Câu 38: Vì muốn chồng mình trúng cử đại biểu Quốc hội, bà K đã vận động một số người bỏ phiếu cho chồng mình. Hành vi của bà K đã vi phạm nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Phổ thông                    B. Bình đẳng                     C. Trực tiếp                       D. Bỏ phiếu kín
Câu 39: Nhà nước sử dụng công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?
A. Tỉ  giá ngoại tệ            B. Thuế                             C. Lãi suất ngân hàng        D. Tín dụng  
Câu 40: Sau khi tốt nghiệp đại học, chị P thi và đỗ vào lớp cao học của khoa Giáo dục chính trị. Chị P đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
    A. Học ở bậc cao hơn                                                  B. Tự do lựa chọn ngành nghề
    C.Học không hạn chế                                                   D. Tự do thay đổi nơi học tập
Câu 41: H rất thích sáng tác văn học và đã gửi sản phẩm thơ văn để đăng báo, H đã thực hiện quyền nào dưới đây?
A. Quyền được phát triển         B. Quyền sở hữu         C. Quyền học tập        D. Quyền sáng tạo
Câu 42: Do bị bạn bè rủ rê, H đã một số lần thử hút thuốc có chứa chất ma túy. Hành vi sử dụng ma túy của H đã vi phạm pháp luật về lĩnh vực nào dưới đây?
    A. Giáo dục                                                                   B. Trật tự an toàn xã hội           
    C. Phòng, chống tệ nạn hút thuốc lá                             D. Phòng, chống tệ nạn xã hội
Câu 43: Khi Viện kiểm sát ra quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp thì người bị bắt
    A. Phải được đền bù                                                      B. Được trả tự do sau 12 giờ 
    C. Phải được trả tự do ngay                                           D. Được trả tự do sau 24 giờ
Câu 44: Ông T là một trong những người trong danh sách ứng cử viên bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trong quá trình bầu, ông T cố tình lén xem một só người hàng xóm có bầu cho mình hay không để thỏa mãn tính tò mò. Hành vi của ông T đã vi phạm nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Phổ thông                         B. Bình đẳng                     C. Trực tiếp                 D. Bỏ phiếu kín
Câu 45: Quyền tự do cơ bản nào của công dân luôn được coi là chuẩn mực của một xã hội dân chủ?
    A. Quyền tự do ngôn luận                                             B. Quyền tự do đi lại                  
    C. Quyền tự do trao đổi                                                 D. Quyền tự do kinh doanh
Câu 46: Nội dung nào dưới đây công dân không có quyền tự do quyết định trong quá trình thực hiện quyền kinh doanh?
A. Quy mô                       B. Hình thức tổ chức            C. Mặt hàng không bị cấm         D. Địa điểm
Câu 47: Công ty sản xuất thực phẩm A đảm bảo an toàn thực phẩm là đã thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây của người kinh doanh?
    A. Xóa đói giảm nghèo                                                  B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
    C. Bảo vệ môi trường                                                    D. Chăm sóc sức khỏe nhân dân
Câu 48: Trong kì thi đại học vừa qua, B đã đỗ cả hai trường đại học nhưng chỉ muốn học một trường. Việc chọn lựa trường nào của B dựa vào quyền nào dưới đây?
    A. Học không hạn chế                                                    B. Học bất cứ ngành nghề nào.       
    C. Học thường xuyên, học suốt đời                                D. Đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 49: Tổ chức thực hiện cuộc vận động “toàn dân tập thể dục theo gương Bác Hồ vĩ đại” là góp phần thực hiện công tác
    A. Chăm sóc sức khỏe nhân dân                                     B. Xóa đói giảm nghèo
    C. Phòng, chống tệ nạn xã hội                                         D. Dân số
Câu 50: Bạn B đang học lớp 11. Do học lực yếu nên gia đình xin cho bạn B lưu ban. Điều này
A. vi phạm quyền học tập của công dân.
B. vi phạm quyền được phát triển của công dân.
C. đảm bảo quyền của người học.
D. đảm bảo quyền tự do của công dân.


